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Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 10D9

1
Văn học 

 Mơ
Hóa học 
 Triệu

Văn học 
 HuyềnV

Tin học 
 Hải(tin)

Hóa học 
 Mai

Toán 
 Nga

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Hóa học 
 HươngH

GDCD 
 Đ.Công

Địa lí 
 Quân

Toán 
 Yến

Văn học 
 Ngân

2
Địa lí 
 Quân

Hóa học 
 Triệu

Tin học 
 PhươngT

Văn học 
 HuyềnV

Hóa học 
 Mai

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Toán 
 Yến

Hóa học 
 HươngH

Tin học 
 Hải(tin)

Văn học 
 Mơ

GDCD 
 Đ.Công

Văn học 
 Ngân

3
Tin học 

 PhươngT
Địa lí 
 Quân

Hóa học 
 Mai

Văn học 
 HuyềnV

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Hóa học 
 HươngH

Lịch sử 
 Hiền

Văn học 
 Ngọc

Văn học 
 PhượngV

Tin học 
 Hải(tin)

Văn học 
 Mơ

Lịch sử 
 Ánh

4
GDCD 

 Đ.Công
Toán 
 Dũng

Địa lí 
 Quân

Toán 
 Nga

Văn học 
 Ngân

Tin học 
 Hải(tin)

Toán 
 Yến

Văn học 
 Ngọc

Văn học 
 PhượngV

Văn học 
 Mơ

Hóa học 
 Triệu

Ngoại ngữ 
 DungHP

5
Chào cờ 
 Triệu

Chào cờ 
 Dũng

Chào cờ 
 HuyềnV

Chào cờ 
 Nga

Chào cờ 
 Ngân

Chào cờ 
 Đ.Công

Chào cờ 
 Hiền

Chào cờ 
 Ngọc

Chào cờ 
 PhượngV

Chào cờ 
 Ánh

Chào cờ 
 Yến

Chào cờ 
 DungHP

1
Sinh học 
 Lương

Vật lý 
 Thủy(lý)

Văn học 
 HuyềnV

Vật lý 
 Huyên

Toán 
 T.Hương

Địa lí 
 Thương

Vật lý 
 Thắm

Ngoại ngữ 
 Huy

Toán 
 L.Hương

Văn học 
 Mơ

Toán 
 Yến

Toán 
 Kiên

2
Hóa học 
 Triệu

Ngoại ngữ 
 P.Thủy

Vật lý 
 Huyên

Văn học 
 HuyềnV

Toán 
 T.Hương

Sinh học 
 Lương

Hóa học 
 HươngH

Địa lí 
 Thương

Toán 
 L.Hương

Ngoại ngữ 
 Huy

Địa lí 
 Quân

Toán 
 Kiên

3
Vật lý 

 Thủy(lý)
Tin học 

 PhươngT
Ngoại ngữ 

 Huy
Văn học 
 HuyềnV

Vật lý 
 Huyên

KTCN 
 Lương

Hóa học 
 HươngH

Vật lý 
 Thắm

Hóa học 
 Mai

Văn học 
 Mơ

Toán 
 Yến

Địa lí 
 Quân

4
Văn học 

 Mơ
Ngoại ngữ 

 P.Thủy
Vật lý 
 Huyên

Hóa học 
 Mai

Sinh học 
 Lương

Vật lý 
 Thắm

Địa lí 
 Thương

Hóa học 
 HươngH

Địa lí 
 Quân

Toán 
 L.Hương

Hóa học 
 Triệu

Tin học 
 PhươngT

5
Ngoại ngữ 

 P.Thủy
Hóa học 
 Triệu

Ngoại ngữ 
 Huy

Vật lý 
 Huyên

Địa lí 
 Thương

Vật lý 
 Thắm

Toán 
 Yến

Sinh học 
 Lương

Hóa học 
 Mai

Địa lí 
 Quân

Văn học 
 Mơ

Hóa học 
 HươngH

1

2

3
Tin học 

 PhươngT
Ngoại ngữ 

 P.Thủy
Ngoại ngữ 

 Huy
Vật lý 
 Huyên

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Văn học 
 TrangV

Tin học 
 Hải(tin)

Địa lí 
 Thương

Hóa học 
 Mai

Vật lý 
 PhươngL

Vật lý 
 Thủy(lý)

Hóa học 
 HươngH

4
Ngoại ngữ 

 P.Thủy
Văn học 
 TrangV

KTCN 
 TrangCN

Tin học 
 Hải(tin)

Vật lý 
 Huyên

Địa lí 
 Thương

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Toán 
 Nga

Vật lý 
 PhươngL

Hóa học 
 Mai

Tin học 
 PhươngT

Vật lý 
 Thủy(lý)

5
Ngoại ngữ 

 P.Thủy
Văn học 
 TrangV

Tin học 
 PhươngT

Địa lí 
 Thương

Tin học 
 Hải(tin)

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Hóa học 
 HươngH

Toán 
 Nga

Ngoại ngữ 
 Huy

Hóa học 
 Mai

KTCN 
 TrangCN

Vật lý 
 Thủy(lý)

1
Toán 
 Dũng

Lịch sử 
 Linh

Toán 
 Thảo

GDCD 
 Đ.Công

KTCN 
 Lương

Toán 
 Nga

Địa lí 
 Thương

Vật lý 
 Thắm

Tin học 
 Hải(tin)

Ngoại ngữ 
 Huy

Vật lý 
 Thủy(lý)

Toán 
 Kiên

2
Vật lý 

 Thủy(lý)
Tin học 

 PhươngT
Toán 
 Thảo

Toán 
 Nga

Địa lí 
 Thương

Lịch sử 
 Linh

GDCD 
 Đ.Công

Vật lý 
 Thắm

Ngoại ngữ 
 Huy

Vật lý 
 PhươngL

Địa lí 
 Quân

Toán 
 Kiên

3
Toán 
 Dũng

Văn học 
 TrangV

GDCD 
 Đ.Công

Địa lí 
 Thương

Văn học 
 Ngân

Hóa học 
 HươngH

Vật lý 
 Thắm

Ngoại ngữ 
 Huy

Sinh học 
 Lương

Vật lý 
 PhươngL

Vật lý 
 Thủy(lý)

Tin học 
 PhươngT

4
Vật lý 

 Thủy(lý)
Toán 
 Dũng

Lịch sử 
 Linh

KTCN 
 Lương

Vật lý 
 Huyên

Toán 
 Nga

Văn học 
 TrangV

Ngoại ngữ 
 Huy

Vật lý 
 PhươngL

Tin học 
 Hải(tin)

Tin học 
 PhươngT

Hóa học 
 HươngH

5
Lịch sử 
 Linh

Vật lý 
 Thủy(lý)

Vật lý 
 Huyên

Toán 
 Nga

Văn học 
 Ngân

Hóa học 
 HươngH

Văn học 
 TrangV

Tin học 
 Hải(tin)

Vật lý 
 PhươngL

Ngoại ngữ 
 Huy

Sinh học 
 Lương

Địa lí 
 Quân

1
Hóa học 
 Triệu

Toán 
 Dũng

Văn học 
 HuyềnV

Hóa học 
 Mai

GDCD 
 Đ.Công

Văn học 
 TrangV

KTCN 
 Lương

Văn học 
 Ngọc

Ngoại ngữ 
 Huy

Toán 
 L.Hương

Toán 
 Yến

Văn học 
 Ngân

2
Hóa học 
 Triệu

Toán 
 Dũng

Văn học 
 HuyềnV

Sinh học 
 Lương

Hóa học 
 Mai

Văn học 
 TrangV

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Văn học 
 Ngọc

KTCN 
 TrangCN

Toán 
 L.Hương

Ngoại ngữ 
 Huy

Văn học 
 Ngân

3
Toán 
 Dũng

Văn học 
 TrangV

Hóa học 
 Mai

Ngoại ngữ 
 Huy

Văn học 
 Ngân

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Sinh học 
 Lương

KTCN 
 TrangCN

Văn học 
 PhượngV

Lịch sử 
 Ánh

Hóa học 
 Triệu

Ngoại ngữ 
 DungHP

4
Toán 
 Dũng

GDCD 
 Đ.Công

Sinh học 
 Lương

Ngoại ngữ 
 Huy

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Toán 
 Nga

Toán 
 Yến

Lịch sử 
 Hiền

Văn học 
 PhượngV

KTCN 
 TrangCN

Lịch sử 
 Ánh

Ngoại ngữ 
 DungHP

5
Sinh hoạt 

 Triệu
Sinh hoạt 

 Dũng
Sinh hoạt 
 HuyềnV

Sinh hoạt 
 Nga

Sinh hoạt 
 Ngân

Sinh hoạt 
 Đ.Công

Sinh hoạt 
 Hiền

Sinh hoạt 
 Ngọc

Sinh hoạt 
 PhượngV

Sinh hoạt 
 Ánh

Sinh hoạt 
 Yến

Sinh hoạt 
 DungHP

1
Văn học 

 Mơ
Địa lí 
 Quân

Toán 
 Tuấn

Toán 
 Nga

Toán 
 T.Hương

Văn học 
 TrangV

Tin học 
 Hải(tin)

GDCD 
 Đ.Công

Toán 
 L.Hương

Hóa học 
 Mai

Ngoại ngữ 
 Huy

KTCN 
 TrangCN

2
Địa lí 
 Quân

Vật lý 
 Thủy(lý)

Toán 
 Tuấn

Hóa học 
 Mai

Lịch sử 
 Linh

Tin học 
 Hải(tin)

Vật lý 
 Thắm

Toán 
 Nga

Toán 
 L.Hương

Sinh học 
 Lương

Văn học 
 Mơ

GDCD 
 Đ.Công

3
KTCN 

 TrangCN
Sinh học 
 Lương

Địa lí 
 Quân

Ngoại ngữ 
 Huy

Toán 
 T.Hương

Vật lý 
 Thắm

Văn học 
 TrangV

Tin học 
 Hải(tin)

Lịch sử 
 Linh

GDCD 
 Đ.Công

Văn học 
 Mơ

Vật lý 
 Thủy(lý)

4
Văn học 

 Mơ
KTCN 

 TrangCN
Hóa học 

 Mai
Lịch sử 
 Linh

Tin học 
 Hải(tin)

GDCD 
 Đ.Công

Văn học 
 TrangV

Toán 
 Nga

Địa lí 
 Quân

Toán 
 L.Hương

Ngoại ngữ 
 Huy

Sinh học 
 Lương

5
Ngày 22  tháng10 năm 2020
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